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	UBND XÃ MƯỜNG VI
ĐOÀN KIỂM TRA


	  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


        Mường Vi, ngày 19 tháng 11 năm 2024


BIÊN BẢN
Tự kiểm tra công nhận duy trì đạt chuẩn PCGDMNT5T, thí điểm PCGDMN T4T trên địa bàn xã Mường Vi năm 2024  

Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xoá mù chữ;

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ GD&ĐT quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt Chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ;

Căn cứ kế hoạch số 138/KH-UBND tỉnh ngày 04/4/2022 Kế hoạch duy trì nâng cao chất lượng PCGDMN T5T, thực hiện PCGDMN T4T tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021- 2025;

Căn cứ Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 31/01/2024 của UBND tỉnh Lào Cai về Kế hoạch duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và thí điểm thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 4 tuổi tỉnh Lào Cai, năm 2024; 

Căn cứ kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 24/5/2022 của UBND huyện Bát Xát về Kế hoạch duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và triển khai thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 4 tuổi, giai đoạn 2021 -2025; 

Căn cứ kế hoạch số 88/KH-BCĐ ngày 04/3/2024 của Ban chỉ đạo công tác GD&ĐT huyện Bát Xát về duy trì PCGD, xóa mù chữ và thực hiện PCGDMN trẻ 4 tuổi năm 2024; 

Căn cứ kế hoạch số 51/KH-PGD&ĐT ngày 05/7/2024 của Phòng GD&ĐT Bát Xát về Thực hiện tiến độ PCGDMN cho trẻ em 4 tuổi huyện Bát Xát năm 2024;
Căn cứ quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 16/11/2024 của UBND xã Mường Vi về việc thành lập Đoàn tự kiểm tra tự kiểm tra công nhận duy trì đạt chuẩn PCGDMNT5T, thí điểm PCGDMNT4T năm 2024.
Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra công nhận duy trì đạt chuẩn PCGDMNT5T, thí điểm PCGDMNT4T năm 2024 tại trường Mầm non Mường Vi từ 8h00’ ngày 19 tháng 11 năm 2024 đến 16h00 ngày 19 tháng 11 năm 2024.  
I. THÀNH PHẦN
1. Thành phần đoàn/tổ kiểm tra: Theo Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 16/11/2024 gồm:
1) Ông Lù Văn Xuân - Phó chủ tịch UBND xã - Trưởng đoàn kiểm tra;

2) Ông Hoàng Văn Tưởng - Công chức VH - XH xã - Phó trưởng đoàn;

3) Bà: Trần Thị Yên - Công chức VP-TK xã - Thư ký
2. Thành phần đơn vị được kiểm tra gồm:
Trường mầm non Mường Vi
II. NỘI DUNG KIỂM TRA 


1. Công tác triển khai, thực hiện kế hoạch duy trì đạt chuẩn PCGDMNT5T, thí điểm PCGDMNT4T (so sánh với kế hoạch).

2. Kiểm tra các điều kiện, tiêu chuẩn phổ cập GDMN về: trẻ em, cơ sở vật chất, thiết bị; đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên; kinh phí thực hiện; so sánh giữa báo cáo và đối chiếu với thực tế. 

III. KẾT QUẢ KIỂM TRA

1. Công tác triển khai thực hiện kế hoạch duy trì đạt chuẩn PCGDMNT5T, hoàn thành PCGDMNT4T.
a, Công tác chỉ đạo 

* Công tác tham mưu

- Tham mưu với chính quyền địa phương thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số, học sinh thuộc diện chính sách, học sinh nghèo.

- Ban chỉ đạo tham mưu với lãnh đạo cấp trên kiện toàn bộ máy hoạt động và kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất.

- Tham mưu cho Đảng ủy chỉ thị các ban ngành, mặt trận, các đoàn thể thực hiện tốt công tác phổ cập.

- Phối hợp với trạm y tế xã cân đo, khám sức khỏe định kỳ cho trẻ.

- Tham mưu khen thưởng kịp thời các cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện công tác PCGDMN TNT
* Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền

- Phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên trong Ban chỉ đạo phổ cập để tổ chức thực hiện kế hoạch trong đó giao cho trường mầm non là cơ quan thường trực. Phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể tuyên truyền về công tác phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non bốn tuổi trên địa bàn xã. 

- Kiểm tra giám sát, chỉ đạo việc triển khai thực hiện kế hoạch của các địa ban ngành, trường mầm non trên địa bàn xã.

- Thành lập các đoàn kiểm tra, đánh giá công tác PCGDMN T5T và PCGDMNT4T.

- Chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo và đôn đốc kiểm tra công tác phổ cập trên địa bàn xã

b, Quá trình triển khai thực hiện
           * Công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt văn bản chỉ đạo của các cấp


- Triển khai đầy dủ các văn bản chỉ thị nghị quyết chỉ đạo của các cấp về công tác PCGDMN.

- Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, và cộng đồng về chủ trương, mục đích, ý nghĩa của phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 4 tuổi. Huy động mọi nguồn lực và phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân, các tổ chức, cá nhân cho việc thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 4 tuổi.

- Thông qua thông tin truyền thông, loa đài tích cực tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 4 tuổi, kịp thời phát hiện, biểu dương, các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác phổ cập. 

* Việc xây dựng kế hoạch và đầu tư kinh phí thực hiện công tác PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi và PCGDMNT4T.
- Xây dựng kế hoạch phổ cập mầm non trẻ 4 tuổi phù hợp với tình hình địa phương, nhằm thực hiện tốt công tác phổ cập.


+ Tiếp tục tuyên truyền huy động phụ huynh thực hiện tốt việc tổ chức ăn bán trú cho trẻ, tuyên truyền vận động phụ huynh làm thêm đồ dùng, đồ chơi ngoài trời cho trẻ, 100% điểm trường có đồ chơi ngoài trời cho trẻ chơi đảm bảo an toàn.

+ Tham mưu với cấp trên cấp kinh phí trang sắm đồ dùng đồ chơi theo thông tư 01/VBHN- BGD&ĐT ngày 23/3/2015 của Bộ GD&ĐT về Thông tư ban hành danh mục đồ dùng-đồ chơi-thiết bị dạy học tối thiếu dùng cho GDMN. 


* Xây dựng mạng lưới trường lớp, thực hiện chăm sóc giáo dục trẻ và chính sách cho trẻ em


- Thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ, tạo môi trường cho trẻ hoạt động phù hợp, nhằm phát huy tính tích cực của trẻ, giáo viên chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động cho trẻ theo hướng tích hợp.

- Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với trẻ 4 tuổi theo các quy định của các cấp. Duy trì nấu ăn bán trú cho trẻ 4 tuổi ở tất cả các điểm thôn. 

- Thực hiện tốt chế độ chính sách của giáo viên theo ngạch giáo viên mầm non.
2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ duy trì đạt chuẩn PCGDMNT5T, thí điểm PCGDMNT4T
- Mạng lưới nhà trường được mở đến từng thôn bản có đường giao thông thuận tiện cho người dân đưa trẻ đến trường.
- Nhà trường có 4 lớp mẫu giáo có trẻ 5 tuổi và 01 lớp mẫu giáo có trẻ 4 tuổi. 

- Đội ngũ giáo viên đảm bảo đủ về số lượng, có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn cao. 
- Cơ sở vật chất đáp ứng việc dạy và học, đồ dùng thiết bị được trang cấp bổ sung kịp thời đảm bảo đủ số lượng và chất lượng theo quy định. 
IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PCGDMN

1. Điều kiện duy trì đạt chuẩn phổ cập GDMNT5T, thí điểm PCGDMNT4T
1.1. Điều kiện duy trì đạt chuẩn phổ cập GDMNT5T 

(1) Cơ sở vật chất
- Có 4/4 phòng học theo hướng bán kiên cố, đạt chuẩn theo quy định tại tại điểm a khoản 2 điều 6 của Thông tư 13/2020/TT- BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Đạt 100%

- Có 4/4 lớp có bộ thiết bị dạy học tối thiểu để thực hiện chương trình GDMN theo quy định tại Thông tư 01/VBHN-BGDĐT ngày 23/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Thông tư ban hành danh mục đồ dùng- đồ chơi- thiết bị dạy học tối thiếu dùng cho GDMN.

- Có 4 bếp ăn đảm bảo bếp 01 chiều; có 01 phòng chức năng; có 01 khu giáo dục thể chất, 4 sân chơi phục vụ tốt cho công tác dạy và học.

- Có 04 sân chơi xanh, sạch, đẹp và đồ chơi ngoài trời được sử dụng thường xuyên an toàn; có nguồn nước sạch, hệ thống thoát nước đảm bảo; có đủ công trình vệ sinh sử dụng thuận thiện, bảo đảm vệ sinh, an toàn cho trẻ.

(2) Đội ngũ CBQL, GV, nhân viên
- Đủ giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi: 7 GV/ 4 lớp đạt tỷ lệ 1.75 giáo viên/lớp.

- Giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi đạt trình độ đào tạo theo quy định: 7/7 giáo viên đạt 100%.

- Giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi  đạt yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non theo quy định tại Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non: 7/7 giáo viên đạt 100%.

- Người theo dõi công tác phổ cập giáo dục tại nhà trường được phân công là: 01 người.

(3) Chế độ chính sách 

- CBQL, GV, NV, học sinh được hưởng chế độ chính sách theo quy định: 100% trẻ 5 tuổi: 33/33 trẻ, 02 cán bộ quản lý, 7 giáo viên, 01 nhân viên tại nhà trường được hưởng chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

1.2. Điều kiện duy trì đạt chuẩn phổ cập GDMNT4T

(1) Cơ sở vật chất
- Có 01/01 phòng học theo hướng bán kiên cố, đạt chuẩn theo quy định tại tại điểm a khoản 2 điều 6 của Thông tư 13/2020/ TT- BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Đạt 100%

- Có 01/01 lớp có bộ thiết bị dạy học tối thiểu để thực hiện chương trình GDMN theo quy định tại Thông tư 01/ VBHN- BGDĐT ngày 23/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Thông tư ban hành danh mục đồ dùng- đồ chơi- thiết bị dạy học tối thiếu dùng cho GDMN.

- Có 01 bếp ăn đảm bảo bếp 01 chiều; có 01 phòng chức năng; có 01 khu giáo dục thể chất, 01 sân chơi phục vụ tốt cho công tác dạy và học.

- Có 01 sân chơi xanh, sạch, đẹp và đồ chơi ngoài trời được sử dụng thường xuyên an toàn; có nguồn nước sạch, hệ thống thoát nước đảm bảo; có đủ công trình vệ sinh sử dụng thuận thiện, bảo đảm vệ sinh, an toàn cho trẻ.

(2) Giáo viên
- Đủ giáo viên dạy lớp mẫu giáo 4 tuổi: 02 GV/ 01 lớp đạt tỷ lệ 2.0 giáo viên/lớp.
- Giáo viên dạy lớp mẫu giáo 4 tuổi đạt trình độ đào tạo theo quy định: 02/02 giáo viên đạt 100%.

- Giáo viên dạy lớp mẫu giáo 4 tuổi  đạt yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non theo quy định tại Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non: 02/02 giáo viên đạt 100%.
- Người theo dõi công tác phổ cập giáo dục tại nhà trường được phân công là: 01 người.

(3) Chế độ chính sách 

- 100% trẻ em 4 tuổi: 44/44 trẻ, 02/02 giáo viên được hưởng chế độ, chính sách theo quy định hiện hành. 


2. Các tiêu chuẩn duy trì đạt chuẩn PCGDMNT5T, thí điểm PCGDMNT4T
2.1. Kết quả duy trì nâng cao chất lượng phổ cập GDMNT5T

a, Trẻ em

- Huy động trẻ em đến trường, lớp: 33/33 trẻ em, đạt 100%. 
- Trẻ em đi học chuyên cần: 33/33, đạt 100%.

- Trẻ em học 2 buổi/ ngày: 33/33, đạt 100%.
- Trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân: 3/33, tỷ lệ: 9,1%.
- Trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi: 4/33, tỷ lệ: 12,1%.
- Trẻ em hoàn thành chương trình GDMN: 38/38, đạt 100% (tháng 5/2024).

Đánh giá: Đạt.

b, Giáo viên

- Số lượng: 7 GV/ 4 lớp; định mức giáo viên 5 tuổi/ lớp đạt: 1,75 GV/ lớp.

- Trình độ đào tạo: Có 0/7 giáo viên đạt chuẩn về trình độ đạo tạo trở lên, chiếm: 0 %. Có 7/7 giáo viên đạt trình độ đào tạo trên chuẩn chiếm: 100%.

- GV đat chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non: 7/7 giáo viên đạt 100% (trong đó: Xếp loại tốt: 5/7= 71,4%) (Tháng 5/2024). 

Đánh giá: Đạt.

c, Cơ sở vật chất

- Phòng học: có 4 lớp/ 4 phòng học, đạt tỷ lệ 1 phòng học/ 1 lớp. 

- Phòng học bán kiên cố: 4/4 đạt 100%.

- Đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu có 4/4 lớp. 

Đánh giá:  Đạt.

2.2. Kết quả thực hiện PCGDMNT4T

a, Trẻ em

- Huy động trẻ em đến trường, lớp: 44/44 trẻ em, đạt 100%. 

- Trẻ em đi học chuyên cần: 44/44, đạt 100%.

- Trẻ em học 2 buổi/ ngày: 44/44, đạt 100%.

- Trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân: 6/44, tỷ lệ: 13,6%.

- Trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi: 8/44, tỷ lệ: 18,2%.
- Trẻ em hoàn thành chương trình GDMN: 33/33, đạt 100% (tháng 5/2024).
Đánh giá: Đạt.

b, Giáo viên

- Số lượng: 2 GV/ 01 lớp; định mức giáo viên 4 tuổi/ lớp đạt: 2 GV/ lớp.

- Trình độ đào tạo: Có 02/02 giáo viên đạt trình độ đào tạo trên chuẩn đạt: 100%.

- GV đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non: 02/02 giáo viên đạt 100% (trong đó: Xếp loại tốt: 01/02 = 50%). 
Đánh giá: Đạt.

c, Cơ sở vật chất

- Phòng học: có 02 lớp/ 02 phòng học, đạt tỷ lệ 01 phòng học/ 01 lớp. 

- Phòng học bán kiên cố: 02/02 đạt 100%.

- Đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu có 02/02 lớp. 

Đánh giá:  Đạt.

3. Kinh phí thực hiện (tính đến thời điểm kiểm tra) 

- Tổng số: 2.805.000.000đ.

- Trong đó: Ngân sách nhà nước cấp: 2.476.000.000đ.


- Công tác xã hội hóa GD: nhà trường huy động ngày giờ công lao động của phụ huynh lao động vệ sinh, tôn tạo cảnh quan trường lớp số ngày công là: 437,5 công quy ra tiền mặt 43.750.000 đồng. Sau cơn bão số 3 nhà trường nhận được sự ủng hộ của các đoàn từ thiện, các nhà hảo tâm ủng hộ đồ dùng đồ chơi, đồ dùng học tập, quần áo, bánh kẹo, mì tôm, gạo, trứng, sữa, chăn, áo ấm, ống nước, máy lọc nước, bình nóng lạnh, téc nước… hiện vật quy ra tiền mặt tổng trị giá 159.386.000 đồng. 
* Đánh Giá chung: Xã Mường Vi đã đạt tiêu chuẩn duy trì nâng cao chất lượng PCGDMNT5T, thí điểm PCGDMNT4T.
V. KẾT LUẬN CỦA ĐOÀN TỰ KIỂM TRA
Kết luận: Đối chiếu với tiêu chuẩn, điều kiện; lộ trình phấn đấu duy trì nâng cao chất lượng PCGDMNT5T, thí điểm PCGDMNT4T kèm theo kế hoạch số 83/ KH-UBND ngày 31/01/2024 của UBND tỉnh Lào Cai về Kế hoạch duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và thí điểm thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 4 tuổi tỉnh Lào Cai, năm 2024. Xã Mường Vi duy trì đạt chuẩn PCGDMNT5T, thí điểm PCGDMNT4T năm 2024. 
Biên bản được lập thành 3 bản có giá trị như nhau, UBND xã Mường Vi giữ 01 bản, trường Mầm non giữ 01 bản; BCĐ công tác GD&ĐT xã Mường Vi giữ 01 bản. Biên bản nhất trí thông qua vào hồi 16h00’ ngày 19/11/2024. 
	             TRƯỞNG ĐOÀN 

              PHÓ CHỦ TỊCH

                 Lù Văn Xuân
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